
CẢNH BÁO MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG NGẬP LỤT ĐỐI VỚI CÂY LÚA VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Chủ động tiêu úng kịp thời – Chăm sóc phục hồi nhanh – Giảm thiểu thiệt hại – Ổn định sản xuất
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LÚA MỚI GIEO, MỚI CẤY
(1-10 ngày sau gieo cấy)1

■ Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập từ 1–2 ngày: Cây sinh trưởng chậm, lá hơi vàng, bén rễ chậm 
nhưng vẫn có khả năng phục hồi sau khi tiêu úng. 
Ngập từ 2–4 ngày: Cây bén rễ chậm, sinh trưởng yếu, một số dảnh bị 
chết, mật độ giảm cục bộ; cần chăm sóc phục hồi và tỉa dặm. 
Ngập trên 4 ngày: Nhiều khóm bị chết, mật độ giảm đáng kể, sinh 
trưởng kém; cần kiểm tra để tỉa dặm hoặc cấy bổ sung.
■ Ngập hoàn toàn
Ngập 1–2 ngày: Cây vàng lá, chậm bén rễ, sinh trưởng chậm nhưng 
có khả năng phục hồi. 
Ngập 2–4 ngày: Rễ thiếu ôxy, thối rễ, chết dảnh, mật độ giảm đáng kể 
(Nhất là diện tích mới gieo cấy bộ rễ còn yếu có thể chết hoàn toàn). 
Ngập trên 4 ngày: Thiệt hại nặng, khả năng phục hồi rất thấp, cần 
gieo hoặc cấy lại.

GIAI ĐOẠN ĐẺ NHÁNH2

■ Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập dưới 3 ngày: Ảnh hưởng nhẹ, phục hồi sau khoảng 
5–7 ngày. 
Ngập 3–4 ngày: Giảm đẻ nhánh, lá vàng, cần bón thúc sau 
tiêu úng. 
Ngập trên 4 ngày: Nhiều dảnh chết, năng suất giảm mạnh.
■ Ngập hoàn toàn
Ngập 1–2 ngày: Có khả năng phục hồi. 
Ngập 3–4 ngày: Khả năng phục hồi giảm nhiều, ảnh hưởng 
năng suất. 
Ngập trên 4 ngày: Phần lớn lúa chết hoặc phục hồi rất 
kém.

GIAI ĐOẠN LÀM ĐÒNG3

■ Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập dưới 2 ngày: Có thể phục hồi, ảnh hưởng nhỏ. 
Ngập 3–4 ngày: Đòng phát triển kém, tỷ lệ hạt lép tăng. 
Ngập trên 4 ngày: Năng suất giảm rõ rệt. 
■ Ngập hoàn toàn
Ngập 1–2 ngày: Có thể phục hồi nếu nước rút nhanh. 
Ngập 2–4 ngày: Nhiều đòng thiếu ôxy, ảnh hưởng mạnh 
đến sinh trưởng.
Ngập trên 4 ngày: Đòng dễ bị thối, khả năng phục hồi rất 
thấp.

GIAI ĐOẠN TRỖ BÔNG 
PHƠI MÀU4

■ Ngập khoảng 2/3 chiều cao cây
Ngập dưới 1 ngày: Cây vẫn tiếp tục trỗ. 
Ngập 2–3 ngày: Quá trình thụ phấn bị ảnh hưởng, tỷ lệ lép 
tăng, giảm năng suất. 
Ngập trên 3 ngày: Bông trổ không hoàn toàn, tỷ lệ lép cao, 
năng suất giảm mạnh. 
■ Ngập hoàn toàn cây lúa
Ngập dưới 1 ngày: Đã bắt đầu ảnh hưởng đến quá trình thụ 
phấn. 
Ngập 1–2 ngày: Giảm năng suất nghiêm trọng. 
Ngập trên 2 ngày: Thiệt hại rất lớn, có thể mất trắng nhiều 
diện tích.

■ Nếu còn trên 70% mật độ: Giữ lại, vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, 
cỏ dại, té nước rửa lá, tỉa dặm bảo đảm mật độ, chăm sóc phục hồi. 
■ Nếu cây chết nhiều, còn dưới 50% mật độ, mật độ không bảo đảm: 
Gieo cấy lại nếu thời vụ còn cho phép  (muộn nhất không quá 15 ngày 
tính từ thời điểm kết thúc lịch thời vụ)
■ Tiếp tục thực hiện chăm sóc khi cây lúa có dấu hiệu phục hồi hoặc 
sau gieo cấy lại.

■ Vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, cỏ dại, té nước rửa lá,...
■ San tỉa dảnh đến khi bị mất khoảng để đảm bảo mật độ;
■ Chăm sóc: Bón phân thúc kịp thời bằng phân bón giàu lân;
sử dụng phân lân hợp lý để kích thích ra rễ mới, phục hồi
sinh trưởng. Có thể kết hợp sử dụng phân bón lá sinh học
hoặc chế phẩm sinh học nhằm tăng khả năng phục hồi của
cây.

■ Vệ sinh đồng ruộng, vớt rong rêu, cỏ dại, té nước rửa lá. ■ Vệ sinh đồng ruộng, dựng buộc diện tích bị đổ

KHẨN TRƯƠNG KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY, TIÊU THOÁT NƯỚC NHANH, KỊP THỜI, KHÔNG ĐỂ TÌNH TRẠNG NGẬP ÚNG KÉO DÀI. SAU KHI TIÊU ÚNG CẦN THEO DÕI CHẶT CHẼ DIỄN BIẾN SÂU BỆNH HẠI ĐỂ CÓ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ KỊP THỜI, HIỆU QUẢ.

LƯU Ý QUAN 
TRỌNG !!!

❖ Thường xuyên theo dõi 
diễn biến thời tiết; chủ động 
thực hiện các biện pháp 
phòng, chống mưa lớn, bão, 
lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại 
cho sản xuất.

❖ Chủ động tiêu úng càng 
sớm càng tốt; thời gian ngập 
càng kéo dài thì khả năng 
phục hồi của cây lúa càng 
giảm.

❖ Đối với diện tích thiệt hại
nặng, không còn khả năng
phục hồi cần kịp thời quyết
định gieo cấy lại hoặc chuyển
đổi sang cây trồng phù hợp
theo khuyến cáo của cơ quan
chuyên môn.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ KỊP THỜI – CHĂM SÓC LÚA PHỤC HỒI HIỆU QUẢ - ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT LÚA
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